
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI BA
Năm học 2024 – 2025

* BA 1 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Toán
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt   
	Toán
	Kĩ năng sống

	4
	GD thể chất
	Tiếng Anh 
	Toán
	  HĐ Đọc sách
	TNXH

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt
	TNXH
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Tin học 

	2
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	STEM
	Tiếng Anh
	Âm nhạc

	3
	Tiếng Anh
	  Đạo đức   
	GD thể chất
	Công nghệ
	HĐTN



* BA 2 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh 
	Mĩ thuật 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán  

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	GD thể chất
	Kĩ năng sống

	4
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh 
	HĐ Đọc sách
	TNXH

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt
	Tin học 
	Toán 
	Tiếng Việt   
	Tiếng Anh 

	2
	Đạo đức
	TNXH
	STEM
	Công nghệ
	Tiếng Anh 

	3
	Toán
	GD thể chất
	HĐTN 
	Âm nhạc
	HĐTN



* BA 3 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG): 
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Anh 
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Toán
	Tiếng Việt          
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh

	4
	Tiếng Việt
	GD thể chất
	Tiếng Anh
	HĐ Đọc sách
	Tiếng Anh

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Mĩ thuật 
	Toán
	TNXH

	2
	Tin học
	TNXH
	STEM
	Đạo đức
	HĐTN

	3
	Tiếng Anh
	Âm nhạc 
	HĐTN
	GD thể chất
	Kĩ năng sống 



* BA 4 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Đạo đức
	Toán
	Tiếng Việt  
	Toán
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Việt 
	Tiếng Anh 
	Tin học   
	TNXH
	GD thể chất  

	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Toán
	Âm nhạc 
	Kĩ năng sống     

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Anh
	TNXH
	STEM
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 

	2
	Tiếng Anh
	GD thể chất
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 

	3
	Toán
	Công nghệ 
	HĐTN
	HĐ Đọc sách
	HĐTN



* BA 5 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 
	Toán
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Mĩ thuật 
	TNXH
	Âm nhạc 

	4
	Tiếng Anh 
	Toán
	Toán
	HĐ Đọc sách
	Kĩ năng sống

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt
	HĐTN
	STEM 
	GD thể chất
	HĐTN 

	2
	GD thể chất 
	Đạo đức
	Tiếng Việt   
	Công nghệ
	Tin học

	3
	Toán
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh



* BA 6 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt   
	Đạo đức 
	Tiếng Anh 

	2
	Mĩ thuật 
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt  
	Tiếng Anh 
	GD thể chất

	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	Công nghệ 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Anh 
	TNXH
	HĐTN
	Toán
	Toán

	2
	Tiếng Anh 
	Tin học
	GD thể chất
	TNXH
	HĐTN 

	3
	Toán
	Âm nhạc
	STEM
	HĐ Đọc sách 
	Kĩ năng sống





* BA 7 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt    
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 
	Toán
	TNXH

	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh 
	HĐ Đọc sách
	Kĩ năng sống 

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tin học 
	GD thể chất 
	STEM 
	Tiếng Anh  
	Công nghệ

	2
	Toán
	TNXH
	Đạo đức
	Tiếng Anh 
	Âm nhạc

	3
	Tiếng Anh
	HĐTN
	Toán
	GD thể chất
	HĐTN



* BA 8 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TÍCH HỢP):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Anh 
	Toán 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Toán
	Tiếng Anh 
	Tin học
	Toán
	Toán

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt      
	Đạo đức
	Tiếng Anh 

	4
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	HĐ Đọc sách 
	Tiếng Anh 

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt
	TNXH 
	[bookmark: _GoBack]Tiếng Anh
	Công nghệ
	Kĩ năng sống 

	2
	Tiếng Việt 
	GD thể chất
	Tiếng Anh  
	GD thể chất
	TNXH

	3
	Âm nhạc
	HĐTN
	STEM
	Mĩ thuật   
	HĐTN



* BA 9 (BÁN TRÚ – TIẾNG ANH TÍCH HỢP):
	 Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	HĐTN 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt   
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 

	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh 

	
	Ra chơi

	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	GD thể chất
	Toán
	Tiếng Việt

	4
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	Tiếng Việt
	HĐ Đọc sách
	Toán

	BUỔI CHIỀU  

	1
	Tiếng Việt 
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	TNXH
	Kĩ năng sống

	2
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
	  Tiếng Anh
	Công nghệ
	HĐTN

	3
	GD thể chất
	TNXH
	STEM
	HĐTN 
	  Tin học



